
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với DAIKIN VIETNAM hoặc các cửa hàng bán lẻ tại địa phương.

Lưu ý về ăn mòn sản phẩm:
1. Máy điều hòa không khí không nên lắp đặt ở khu vực có chất ăn mòn như axít, kiềm.
2. Trường hợp dàn nóng được lắp đặt ở gần bờ biển, tránh đặt trực tiếp theo hướng gió biển.
Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp tại địa phương để được tư vấn khi gặp trường hợp này.

Yêu cầu người lắp đặt hay nhà thầu có kinh nghiệm để lắp đặt sản phẩm. Không nên lắp đặt     
mà không có hướng dẫn của nhà sản xuất. Lắp đặt bất cẩn sẽ gây rò rỉ môi chất lạnh hay 
nước, chập điện, cháy nổ...

Sử dụng các phụ tùng, linh kiện được cung cấp hoặc đề xuất bởi Daikin. Yêu cầu đơn vị
lắp đặt hoặc nhà thầu có chuyên môn lắp đặt những phụ tùng, linh kiện này. Sử dụng các
phụ tùng, linh kiện trái phép hoặc lắp không đúng có thể gây rò rỉ nước hay môi chất lạnh,
chập điện, cháy nổ.

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn cung cấp các chỉ 
dẫn quan trọng về an toàn cũng như cảnh báo các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng. Đảm bảo 
tuân thủ các hướng dẫn và cảnh báo này.

• Các đặc tính kĩ thuật, kiểu dáng và nội dung xuất hiện trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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Điều hòa không khí loại giấu trần nối ống gió 
với nhiều kiểu miệng gió khác nhau, phù hợp 
với nhiều không gian, mang lại vẻ sang trọng 
hài hòa cho căn phòng mà không làm ảnh 
hưởng đến kết cấu chung của nhà như trần 
thạch cao, hệ thống chiếu sáng, hay các 
thiết bị nội thất khác. 

Loại dàn lạnh nối ống gió mỏng có thể được giấu bên trong trần nhà giúp không gian bên ngoài gọn gàng.
Việc lắp đặt này thích hợp cho các phòng với trần nhà thấp hoặc không gian nội thất cần giấu dàn lạnh.

Thiết kế mỏng và nhỏ gọn Lắp đặt trong trần Số lượng thiết bị ít hơn

Chiều dài đường ống dài hơn

Chỉ cao
200 mm

*FDLF

•  
•  

Điều hòa treo tường SkyAir

 
Chiếm diện tích lắp đặt máy
Tốn kém chi phí lắp đặt và bảo trì

•
•  

• Tiết kiệm không gian lắp máy
•

•
•

Giảm chi phí lắp đặt và bảo trì

So sánh với ĐHKK treo tường 

Sử dụng nhiều bộ máy điều hòa không khí 
công suất nhỏ để đạt đến công suất lạnh cần thiết:

Chỉ cần một bộ máy điều hòa không khí
công suất lớn:

Điều hòa treo tường SkyAir

Chiều dài đương ống tối đa chỉ 15m-20m Chiều dài đường ống tối đa lên đến 50m
Linh hoạt trong lắp đặt 
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• 
•  

 
 

Tạo không gian thẩm mỹ cho căn nhà nhờ được lắp ẩn trong trần, mang lại thiết kế 
sang trọng, phù hợp với nhiều kiểu nội thất. 

Tận dụng không gian hiệu quả: So với các loại dàn lạnh gắn tường, dàn lạnh loại giấu 
trần nối ống gió không chiếm nhiều không gian trên tường hay trên trần.Điều này cho 
phép tận dụng không gian một cách hiệu quả hơn, dễ dàng sắp xếp nội thất và trang 
trí không gian mà không bị hạn chế bởi vị trí của máy lạnh. 

Dàn lạnh giấu trần 
nối ống gió

01. Mang lại không gian 
sang trọng và có tính 
thẩm mỹ cao 

Các lợi ích mang lại khi sử dụng dàn lạnh SkyAir 
giấu trần nối ống gió 
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•  

 
 

Phân phối không khí mát hoặc ấm đều đến từng 
phòng trong nhà, đảm bảo rằng mọi khu vực đều 
thoải mái về nhiệt độ và độ ẩm.

Thiết bị lọc khí chuyên dụng cho kiểu dàn lạnh nối ống 
gió, được trang bị Phin lọc bụi MERV8 lọc bụi mịn PM2.5 
Công nghệ Streamer phân hủy các thành phần có hại 
như vi khuẩn, virus, chất gây dị ứng... bám trên phin lọc. 

Âm thanh vận hành êm ái đem lại sự yên tĩnh
và thoải mái cho một giấc ngủ ngon.

NHIỆT ĐỘ THOẢI MÁI CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG

VẬN HÀNH ÊM ÁI
Khoang lọc Streamer nối ống gió (tùy chọn)

Không khí trong lành tốt cho sức khỏe tổng thể 
Không khí sạch giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ 
Giảm các triệu chứng dị ứng gây ra bởi hạt bụi, phấn hoa... 
Loại bỏ các mùi không mong muốn

02. Mang lại sự thoải 
mái tối đa cho gia chủ 

Các lợi ích mang lại khi sử dụng dàn lạnh SkyAir 
giấu trần nối ống gió 
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• 
•  

Điều hoà không khí không Inverter

Chạy và dừng, nghỉ ngơi, sau đó lại chạy và dừng 
một lần nữa. Sử dụng năng lượng nhiều hơn.

Điều hoà không khí Inverter

Khi tốc độ phù hợp được duy trì, điều hòa không 
khí Inverter có thể tiếp tục hoạt động ổn định mà 
không làm lãng phí năng lượng.

So sánh giữa dòng Inverter và không Inverter

Máy Inverter giúp tiêu tốn năng lượng ít hơn, hóa đơn tiền điện cũng thấp hơn

Chạy nhanh

Dừng Chạy nhanh

Dừng

Không Inverter

Chạy liên tục

Inverter

32

Chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa cao

Chỉ số
CSPF

7

1

2

3

4

5

6

6.60

2.77 2.69 2.63 2.79 2.79 2.73

6.31 6.17
5.50 5.15 5.00

Chỉ số CSPF theo công suất của các mẫu Cassette

RZF50CV2V R18NUV1 RZF60CV2V R21NUV1 RZF71CV2V R26NUV1 RZF100CYM R36NUY1 RZF125CYM R42NUY1 RZF140CYM R48NUY1

Dòng sản phẩm Interver mới RZF-C R32 (loại cassette)

Dòng sản phẩm không Inverter (loại cassette)

Những dòng máy sử dụng công nghệ Inverter 
mới so với các dòng sản phẩm không Inverter 
trước đây, dòng sản phẩm mới RZF-C tiêu thụ 
năng lượng ít hơn khoảng 50%, làm lạnh nhanh 
và hiệu quả với ít tiêu tốn điện năng hơn.Mức tiêu thụ 

điện năng

Dòng sản phẩm 
không Inverter 
(loại cassette)

Dòng sản phẩm 
Inverter mới

(loại cassette)

100%

50%

Giảm

So sánh mức tiêu thụ điện dựa trên chỉ số 
hiệu suất lạnh toàn mùa

*CSPF là hiệu suất hoạt động hàng năm của máy điều hòa không khí dựa trên các điều kiện thực tế đối với các ứng dụng 
và thời gian hoạt động cụ thể (ví dụ: chung cư, tòa nhà văn phòng,...) Hệ số CSPF cao hơn, hiệu suất năng lượng của máy 
tốt hơn, có nghĩa là điện năng tiêu thụ ít hơn và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Những dòng máy sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến của Daikinlàm giảm mức 
tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình làm lạnh. 

03. Giải pháp cắt giảm
hóa đơn tiền điện

Sử dụng dòng máy Inverter
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•  

 
 

Điều khiển thông minh,
tiện lợi trong tầm tay
Điều khiển từ xa có dây thời trang

Có hai màu đặc trưng, bộ điều khiển từ xa mới giúp 
tăng thêm tính thẩm mỹ và sang trọng cho mọi không 
gian trong nhà. Với kích thước chỉ 85 x 85 mm, bộ điều 
khiển từ xa cực kỳ nhỏ gọn phù hợp với bất kỳ không 
gian nội thất.

Màu sắc 

Thoải mái mới hướng gió 5 cấp (áp dụng với FCF/FHA)
Lưu lượng gió tự động

BRC1E63

Tiện nghi

Ngoài ra bạn cũng có thể lên lịch hoạt động hàng tuần 
cho ngôi nhà của mình, tăng tính tiện nghi

Lập lịch hàng tuần

Bằng việc giới hạn nhiệt độ cài đặt tối thiểu và tối đa

Tiết kiệm năng lượng

Navigation Remote Controller
(Điều khiển điều hướng từ xa có dây) 

Bộ điều khiển từ xa mới kết hợp nhiều tính 
năng và sự đơn giản.

Điều khiển nút cảm ứng tối giản giúp phóng 
to màn hình điều này giúp bộ điều khiển từ xa 
trở nên dễ dàng và thú vị khi sử dụng.

Giao diện thân thiện

Giống như sự hoàn hảo mà thiết kế tròn 
mang lại, bộ điều khiển từ xa cho phép bạn 
kiểm soát không khí tối ưu trong không gian 
của mình.

Kiểu dáng thiết kế thời trang

Trắng
BRC1H63W

Đen
BRC1H63K

Phím TẮT / MỞMàn hình

Tốc độ quạt

Chế độ vận hành
(Làm lạnh, Sưởi, 
Tự động, v.v.)

Hướng gió Truy cập trực tiếp
và dễ dàng vào các
tính năng chính

Vận hành dễ dàng và suôn mượt 
Hình ảnh trực quan, màn hình sắc nét
Giao diện thân thiện với người dùng
Có đèn nền dễ nhìn vào ban đêm 

Điều khiển từ xa không dây
Điều khiển từ xa cung cấp kèm theo bộ thu nhận 
tín hiệu. 
Hình dạng của bộ thu nhận tín hiệu sẽ thay đổi 
tùy thuộc vào dàn lạnh
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DÀN LẠNH GIẤU TRẦN  
NỐI ỐNG GIÓ

Đáp ứng được nhu cầu về một không gian rộng lớn, các khu vực chức 
năng cơ bản được kết nối và duy trì tính liên tục.

Đảm bảo được tính thẩm mỹ và các tiện nghi cơ bản cho một môi trường 
không khí trong lành.

Thi Cao - Kiến trúc sư 

PAU Architect
60 Hoa Cau, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Thiết kế và thi công

 

Brighton House

Dàn lạnh Giấu trần nối ống gió
Và Dàn lạnh Cassette âm trầm
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DÀN LẠNH GIẤU TRẦN  
NỐI ỐNG GIÓ

Đảm bảo được tính thẩm mỹ và các tiện nghi cơ bản cho một môi trường 
không khí trong lành.

Đảm bảo được chế độ vận hành êm ái.

Hoa Lê - Quản lý dự án

3D Block Architect
90 Nguyễn Lương Bằng
Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Thiết kế và thi công

 

Hưng Gia House  

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Cân đối giữa tính thẩm mỹ và chi phí đầu tư cho một hệ thống điều hòa 
không khí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn dòng sản phẩm cho dự án

Hoàng Ngọc Thắng - Kiến trúc sư

HH Architect
162/12 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Thiết kế và thi công

 

Bao Lam House  

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Chế độ và mạng lưới bảo hành là yếu tố tiên quyết của chúng tôi khi lựa 
chọn nhà cung cấp cho dự án. 
Chúng tôi lựa chọn loại sản phẩm có tính hoạt động ổn định theo yêu cầu 
gia chủ

Trần Đình Pho - Kiến trúc sư

Maison Décor
33 Bis Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM 

Thiết kế và thi công

Tommy House  

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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DÀN LẠNH GIẤU TRẦN  
NỐI ỐNG GIÓ

Đây là dự án cải tạo nhà hiện hữu, vì thế chúng tôi lựa chọn sản phẩm 
Skyair của Daikin để đảm bảo tiến độ cũng như tính thẩm mỹ của dự án.

Duy Nguyễn - Kiến trúc sư 

GO Saigon Architect
247/8B Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Thiết kế và thi công

Bình Tân House 

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Điều hòa Daikin thẩm mỹ đẹp, phù hợp với không gian sang trọng và 
phân khúc khách hàng cao cấp của Xhome. 

Cùng với các tính năng vượt trội, hoạt động êm ái và dễ dàng sử dụng, 
việc chăm sóc khách hàng nhiệt tình cũng là yếu tố để Xhome tin tưởng 
và lựa chọn sản phẩm Daikin cho các dự án của mình.

KTS. Đỗ Ngọc Báu - Phó Tổng Giám Đốc 

Công ty Cổ phần
XHOME Việt Nam
Hà Cầu , Hà Đông, Hà Nội

Thiết kế và thi công

Villa Hyundai
Hà Đông

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Để lên được một thiết kế hoàn hảo cần đảm bảo sự tổng hòa của rất 
nhiều yếu tố và hệ thống điều hòa là một yếu tố quan trọng trong đó. Với 
căn hộ này lựa chọn điều hòa âm trần nối ống cùng hệ thống cửa gió âm 
kết hợp với các ray đèn led chạy dài sẽ tạo nên điểm nhấn và sự thu hút 
đặc biệt.

KTS. Nguyễn Hưng - Giám Đốc 

Công ty Cổ phần Kiến trúc
và Đầu tư Xây dựng FAMILIA
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thiết kế và thi công

 

Căn hộ
Matrix One

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Không gian phòng khách sử dụng nhiều hệ đèn LED ray chạy dài trên 
trần sẽ thiếu sang trọng khi sử dụng loại điều hòa treo tường. Việc lựa 
chọn dàn lạnh giấu trần nối ống gió Skyair ẩn bên trong trần kết hợp cửa 
gió chạy song song với hệ đèn tạo ra sự hài hòa cho trần đèn, nội thất. 
Skyair là lựa chọn hợp lý mà khách hàng có thể chi trả. 

KTS. Vũ Công Đoàn - Phó Giám Đốc 

Công ty Cổ phần Kiến trúc
và Nội thất NHÀ VIỆT DESIGN
Tây Mỗ , Hà Nội

Thiết kế và thi công

 

Green Villa

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Phong cách hiện đại luxury phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ. Chúng 
tôi đã mang đến cho khách hàng của mình một phong cách riêng biệt, cá 
tính không thể nhầm lẫn và điều hòa âm trần là thứ không thể thiếu trong 
không gian sang trọng ấy. Tôi đã tư vấn cũng như trải nghiệm điều hòa tại 
nhiều khách sạn, nhà hàng, điều mà tôi nhận được là sự tiện nghi và phản 
hồi rất tốt từ khách hàng cho điều hòa của hãng Daikin.

KTS. Khổng Minh Quang - Giám Đốc 

Công ty Cổ phần Kiến trúc
và Nội thất SMARTDESIGN
Lĩnh Nam, Hà Nội

Thiết kế và thi công

 

PenhouseBuilding
Nam Dư 

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Dàn lạnh âm trần kết hợp hệ thống ống gió và cửa gió thích hợp với không 
gian có nội thất sang trọng làm tăng tính thẩm mỹ và sự hoàn hảo của 
công trình. Cùng với sự hoạt động êm ái, phân bố gió đều, đáp ứng những 
không gian rộng lớn như phòng khách, bếp, tạo cảm giác thoải mái cho 
người sử dụng.

KTS. Nguyễn Huy Thắng - Quản lý kỹ thuật 

Công ty Cổ phần
Kiến trúc A Cộng 
4A Chùa Láng, Hà Nội 

Thiết kế và thi công

Hateco
Apartment

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Với mong muốn mang tới cho khách hàng một phong cách hiện đại và 
sang trọng, thiết bị điều hòa cũng phải hiện đại kết hợp với trần đèn tạo 
nên phong cách riêng. Dàn lạnh âm trần nối ống gió Skyair bố trí cửa gió 
trong khe trần kết hợp với ánh sáng đèn vàng sang trọng tạo nên không 
gian nổi bật, khác lạ.

KTS. Phạm Văn Tiệp - Giám đốc

Công ty TNHH nội thất
Trường Phát Việt Nam 
Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên

Thiết kế và thi công

 Penthouse
Sky Oasis

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Sử dụng điều hòa âm trần cho không gian lớn thông giữa phòng khách và 
phòng bếp giúp phân bố luồng gió đều, tối ưu chi phí và công năng. Cửa gió 
kết hợp xen kẽ với line đèn tạo cảm giác sang trọng, gọn gàng mà không 
đơn điệu. 

KTS. Nguyễn Huy Thắng - Quản lý kỹ thuật Công ty Cổ phần
Kiến trúc A Cộng 
Gia Lâm, Hà Nội 

Thiết kế và thi công

Nhà phố
Nguyễn Sơn

Dàn lạnh
Giấu trần nối ống gió
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Giải tỏa lo âu
trong quá trình lắp đặt

Chênh lệch độ cao tối đa 
30 m

Chiều dài tối đa 50m

Tất cả các dòng máy 
SkyAir

Chênh lệch độ cao tối đa 
15 -20 m

Chiều dài tối đa 20m
 - 30m

Hầu hết các dòng máy 
điều hoà treo tường

Mặt thẳng

Mặt thẳng

Biểu đồ nhiệt

Biểu đồ nhiệt

Mặt bên

Mặt bên

 

Giảm số lượng dàn nóng

Giảm số lượng dàn nóng và thay thế bằng một dàn nóng 
khác với công suất tương đương. 

Tăng hiệu suất hoạt động của máy điều hòa không khí, kéo dài tuổi thọ 
thiết bị và tránh tiêu hao điện năng. Ngoài ra, việc giảm số lượng dàn 
nóng sẽ giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và nhanh chóng.

Linh hoạt trong việc thiết kế
và lắp đặt

Với chiều dài đường ống tối đa đến 50m, điều hòa 
không khí Skyair linh hoạt trong việc đặt dàn nóng 
ở vị trí mong muốn 

4 ưu điểm chính khi lắp đặt dàn nóng ở tầng mái

Với chiều dài đường ống tối đa lên đến 50m và chênh lệch độ 
cao tối đa 30m, điều hòa không khí thương mại SkyAir rất linh 
hoạt trong việc thiết kế và lắp đặt.

Chỉ cần một dàn nóng với công suất lớn giúp 
tăng hiệu suất giải nhiệt và không bị quẩn gió 
nóng.

Mô tả hình dàn nóng máy SkyAir 4HP.

Lắp đặt nhanh chóng và đơn giản

Sử dụng nhiều dàn nóng sẽ làm giảm hiệu suất 
giải nhiệt và có thể sinh ra hiện tượng quẩn gió 
nóng.

Mô tả hình dàn nóng RA: 2 máy 1,5HP và 1 máy 1HP. 

Chiếm nhiều diện tích,
lắp đặt mất thời gian 

Có thêm không gian 
để sử dụng

01
Hạn chế độ ồn

02

Dàn nóng lắp ở vị trí 
khuất, bảo vệ mỹ quan

03
Dễ dàng bảo trì

04
Dàn lạnh mỏng với 
độ cao chỉ
200mm ~ 245mm
Lắp đặt linh hoạt

05
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Scan QR Code để tải ứng dụng
Daikin trên CH Play và App storev

Ứng dụng
Daikin App 
Ứng dụng bảo trì và sửa 
chữa điều hòa không khí 
chuyên nghiệp

Giải quyết được sự cố 
trong quá trình vận hành 
máy lạnh một cách 
nhanh chóng 

 

 

Gửi yêu cầu nhanh chóng Trạng thái dịch vụ tức thời

1 2

Giờ đây, chỉ cần tải ứng dụng và điền thông 
tin cơ bản theo dịch vụ. Khách hàng có thể 

gửi yêu cầu đến DAIKIN một cách nhanh 
chóng và dễ dàng

Quý khách có thể theo dõi trạng thái của 
dịch vụ. Không còn nỗi lo “Không biết 

Daikin đã nhận thông tin chưa?”

Xác thực kỹ thuật viên Thông tin minh bạch

3 4

Ảnh đại diện, dễ dàng nhận diện Kỹ Thuật 
Viên. Quét QR của Kỹ Thuật Viên, để xác 

thực đúng Kỹ Thuật Viên của Daikin cử đến

Hiển thị giá cả, nắm rõ thông tin kỹ 
thuật viên, lịch sử sửa chữa và báo 

cáo chi tiết thông tin dịch vụ bảo trì.
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Phú Quốc

Hà Nội

Huế

Vinh

Bình Dương

Rạch Giá

Cần Thơ

Bắc Ninh

Hải Phòng

Đà Nẵng

Khánh Hoà

Quy Nhơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quảng Ninh

Hồ Chí Minh

Đối tác dịch vụ
trên toàn quốc

16 Trung tâm dịch vụ và trạm dịch vụ

82 DSP

M
iề

n 
Bắ

c

Hà Nội 27

Hải Phòng 3

Bắc Ninh 6

Quảng Ninh 1

M
iề

n 
Tr

un
g Nghệ An 2

Đà Nẵng 7

Khánh Hòa 6

M
iề

n 
N

am

Hồ Chí Minh 11

Bình Dương 3

Bà Rịa 3

Cần Thơ 11

Phú Quốc 2

Mạng lưới bảo hành
toàn quốc

Cung ứng phụ tùng
DAIKIN đã gia tăng lượng dự trữ phụ tùng cùng với thời gian giao 
hàng nhanh chóng trong vòng 24h, đáp ứng nhu cầu về phụ tùng 
ngày càng cao của Khách hàng.

Ngoài phụ tùng máy điều hòa, DAIKIN còn cung cấp môi chất 
lạnh, dụng cụ đồ nghề lắp đặt, bảo trì và các phụ kiện cho máy 
điều hòa không khí DAIKIN.

BẢO HÀNH MÁY NÉN
NĂM5

BẢO HÀNH THIẾT BỊ
NĂM1

PHÚ QUỐC
Số 28, Tờ bản đồ số 40, Ấp Cây thông 
ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, 
Tỉnh Kiên Giang

BÌNH DƯƠNG
612 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp 
Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

HUẾ
Lô A 63, Khu Đô thị mới Mỹ Thượng, 
Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế

BẮC NINH
BT2-7 , Đường Kinh Bắc 83, 
Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

QUẢNG NINH
Ô 40, Lô B5 Quy hoạch khu dân cư lấn 
biển Vựng Đâng, Phường Yết Kiêu, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

BÀ RỊA
25 - 27 Nguyễn Thanh Đằng, 
Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

KHÁNH HÒA
Tầng 8 - Tòa nhà VCN Tower, Số 2 đường 
Tố Hữu, Khu đô thị VCN, Phường Phước 
Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

TP. HỒ CHÍ MINH - TÂN PHÚ
103 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP. HCM

TP. HỒ CHÍ MINH - Q.2
100 - 102 Vũ Tông Phan, P. An Phú, 
Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CẦN THƠ
37 - 38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư 
Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái 
Răng, TP. Cần Thơ

HÀ NỘI - HOÀNG MAI
Lô 01 - 8B, Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp 
Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

HẢI PHÒNG
Số 7, Lô 8A, Đường Lê Hồng Phong, 
Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

HÀ NỘI - BẮC TỪ LIÊM
Lô CN3, Cụm Công Nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Từ Liêm, Đường Phú Diễn, Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐÀ NẴNG
Tầng 12, Số 02 Đường 30 Tháng 4, 
Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng

BÌNH ĐỊNH
01 Điện Biên Phủ, Phường Nhơn Bình, 
TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

NGHỆ AN
Số 108, Đường Phan Đình Phùng, Phường 
Cửa Nam, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An
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Dãy sản phẩm
Điều Hòa Không Khí

HAI CHIỀU LẠNH/SƯỞI - GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

Dãy công suất (kW)

4.0 5.0 7.1 8.5 10.0 12.5 14.0
INVERTER CAO CẤP

Công suất danh định
(Tối thiểu - Tối đa)

MODEL DÀN LẠNH

MODEL DÀN NÓNG

CSPF

Lưu lượng gió
(Cao/Trung bình/Thấp)

Áp suất tĩnh bên ngoài

Độ ồn
(Cao/Trung bình/Thấp)

Làm
lạnh

Sưởi

5.0 (1.4 - 6.0)

17,100
(4,800 - 20,500)

6.0 (1.4 - 7.1)

20,500
(4,800 - 24,200)

6.28

18.0 / 15.0 / 12.5

635 / 530 / 441

Định mức 50 (50 - 150)

35.0 / 33.0 / 31.0 

7.1 (3.2 - 8.0)

24,200
(10,900 - 27,300)

8.0 (3.5 - 9.0)

27,300
(12,000 - 30,700)

5.71

23.0 / 19.5 / 16.0

812 / 688 / 565

Định mức 50 (50 - 150)

38.0 / 35.0 / 33.0

10.0 (3.2 - 11.2)

34,100
(10,900 - 38,200)

11.2 (3.5 - 12.5)

38,200
(11,900 - 42,700)

5.33

32.0 / 27.0 / 22.5

1,130 / 953 / 794

Định mức 50 (50 - 150)

38.0 / 35.5 / 33.0

12.5 (5.0 - 14.0)

42,700
(17,100 - 47,800)

14.0 (5.1 - 16.0)

47,800
(17,400 - 54,600)

5.30

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0

14.0 (5.0 - 16.0)

47,800
(17,100 - 54,600)

16.0 (5.1 - 18.0)

54,600
(17,400 - 61,400)

4.93

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0

kW

Btu/h

kW

Btu/h

kWh/kWh

m3/phút

cfm

Pa

dB(A)

FBA50BVMA9 FBA71BVMA9 FBA100BVMA9 FBA125BVMA9 FBA140BVMA9

RZA50DV2V - 1 PHA RZA71DV1 - 1 PHA RZA100DV1 - 1 PHA     RZA100DY1- 3 PHA RZA125DV1 - 1 PHA RZA125DY1 - 3 PHA RZA140DV1 - 1 PHA RZA140DY1 - 3 PHA

6.0

6.0 (1.4 - 7.1)

20,500
(4,800 - 24,200)

7.1 (1.4 - 8.0)

23,200
(4,800 - 27,300)

5.92

18.0 / 15.0 / 12.5

635 / 530 / 441

Định mức 50 (50 - 150)

35.0 / 33.0 / 31.0

FBA60BVMA9

RZA60DV2V - 1 PHA

MỘT CHIỀU LẠNH - GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

Dãy công suất (kW)

4.0 5.0 7.1 8.5 10.0 12.5 14.0
INVERTER CAO CẤP

Công suất danh định
(Tối thiểu - Tối đa)

MODEL DÀN LẠNH

MODEL DÀN NÓNG

CSPF

Lưu lượng gió
(Cao/Trung bình/Thấp)

Áp suất tĩnh bên ngoài

Độ ồn
(Cao/Trung bình/Thấp)

5.0 (2.3 - 5.6)

17,100
(7,800 - 19,100)

5.51

18.0 / 15.0 / 12.5

635 / 530 / 441

Định mức 50 (50 - 150)

35.0 / 33.0 / 31.0 

7.1 (3.2 - 8.0)

24,200
(10,900 - 27,300)

5.19

23.0 / 19.5 / 16.0

812 / 688 / 565

Định mức 50 (50 - 150)

38.0 / 35.0 / 33.0

10.0 (5.0 - 11.2)

34,100
(17,100 - 38,200)

4.88

32.0 / 27.0 / 22.5

1,130 / 953 / 794

Định mức 50 (50 - 150)

38.0 / 35.5 / 33.0

12.5 (5.7 - 14.0)

42,700
(19,500 - 47,800)

4.70

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0

14.0 (6.2 - 15.5)

47,800
(21,200 - 52,900)

4.47

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0

kW

Btu/h

kWh/kWh

m3/phút

cfm

Pa

dB(A)

FBA50BVMA9 FBA71BVMA9 FBA100BVMA9 FBA125BVMA9 FBA140BVMA9

RZF50CV2V - 1 PHA RZF100CVM - 1 PHA     RZF100CYM - 3 PHA RZF125CVM - 1 PHA RZF125CYM - 3 PHA RZF140CVM - 1 PHA RZF140CYM - 3 PHA

6.0

6.0 (2.6 - 6.3)

20,500
(8,900 - 21,500)

5.30

18.0 / 15.0 / 12.5

635 / 530 / 441

Định mức 50 (50 - 150)

35.0 / 33.0 / 31.0 

FBA60BVMA9

RZF60CV2V - 1 PHA RZF71CV2V - 1 PHA     RZF71CYM - 3 PHA
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Dãy sản phẩm
Điều Hòa Không Khí

MỘT CHIỀU LẠNH - GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

Dãy công suất (kW)

14.0
INVERTER TIÊU CHUẨN

Công suất danh định
(Tối thiểu - Tối đa)

MODEL DÀN LẠNH

MODEL DÀN NÓNG

CSPF

Lưu lượng gió
(Cao/Trung bình/Thấp)

Áp suất tĩnh bên ngoài

Độ ồn
(Cao/Trung bình/Thấp)

14.0 (6.2 - 15.5)

47,800
(21,200 - 52,900)

3.60

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0

kW

Btu/h

kWh/kWh

m3/phút

cfm

Pa

dB(A)

RZFC140DY1
3 PHA

RZFC40DVM
1 PHA

6.0

6.0 (2.6 - 6.3)

20,500
(8,900 - 21,500)

4.18

15.5 / 12.0 / 9.0

547 / 424 / 318

Định mức 30 (30 - 130)

37.0 / 35.0 / 30.0

FBFC60DVM9

RZFC60DVM
1 PHA

7.1

7.1 (3.2 - 8.0)

24,200
(10,900 - 27,300)

3.98

25.0 / 20.0 / 16.5

883 / 706 / 582

Định mức 40 (40 - 140)

39.0 / 37.0 / 34.0

FBFC71DVM9

RZFC71DVM
1 PHA

 RZF71DY1
3 PHA

8.5

8.5 (4.2 - 10.0)

29,000
(14,300 - 34,100)

3.98

25.0 / 20.0 / 16.5

883 / 706 / 582

Định mức 40 (40 - 140)

39.0 / 37.0 / 34.0

FBFC85DVM9

RZFC85DVM
1 PHA

RZFC85DY1
3 PHA

10.0

10.0 (5.0 - 11.2)

34,100
(17,100 - 38,200)

3.98

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0 

FBFC100DVM9

RZCF100DVM
1 PHA

RZFC100DY1
3 PHA

12.5

12.5 (5.7 - 14.0)

42,700
(19,500 - 47,800)

3.71

36.0 / 30.5 / 25.0

1,271 / 1,077 / 883

Định mức 50 (50 - 150)

40.0 / 37.5 / 35.0

FBFC125DVM9

RZFC125DY1
3 PHA

4.0

4.0 (1.8 - 4.5)

13,600
(6,100 - 15,400)

4.38

15.5 / 12.0 / 9.0

547 / 424 / 318

Định mức 30 (30 - 130)

37.0 / 35.0 / 30.0

FBFC40DVM9

5.0

5.0 (2.3 - 5.6)

17,000
(7,800 - 19,100)

4.18

15.5 / 12.0 / 9.0

547 / 424 / 318

Định mức 30 (30 - 130)

37.0 / 35.0 / 30.0

FBFC50DVM9

RZFC50DVM
1 PHA

MỘT CHIỀU LẠNH - GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP CHIỀU CAO NHỎ GỌN

LƯU Ý: 1 PHA: 220 - 240V, 50Hz
3 PHA: 380 - 415V, 50Hz

Dãy công suất (kW)

14.0
INVERTER TIÊU CHUẨN

Công suất danh định
(Tối thiểu - Tối đa)

MODEL DÀN LẠNH

MODEL DÀN NÓNG

CSPF

Lưu lượng gió
(Cao/Trung bình/Thấp)

Áp suất tĩnh bên ngoài

Độ ồn
(Cao/Trung bình/Thấp)

kW

Btu/h

kWh/kWh

m3/phút

cfm

Pa

dB(A)

RZFC40DVM
1 PHA

6.0

6.0 (2.6 - 6.3)

20,500
(8,900 - 21,500)

4.13

16.O / 14.O / 12.O

565 / 494 / 424

Định mức 15 (15 - 38)

37.0 / 33.0 / 30.0

FDLF60DV1

RZFC60DVM
1 PHA

7.1

7.1 (3.2 - 8.0)

24,200
(10,900 - 27,300)

3.93

20.O / 18.O / 16.5

706 / 635 / 582

Định mức 15 (15 - 38)

40.0 / 37.0 / 34.0

 

FDLF71DV1

RZFC71DVM
1 PHA

 RZF71DY1
3 PHA

8.5

8.5 (4.2 - 10.0)

29,000
(14,300 - 34,100)

3.93

20.O / 18.O / 16.5

706 / 635 / 582

Định mức 15 (15 - 38)

40.0 / 37.0 / 34.0

FDLF85DV1

RZFC85DVM
1 PHA

RZFC85DY1
3 PHA

10.0 12.54.0

4.0 (1.8 - 4.5)

13,600
(6,100 - 15,400)

4.33

16.O / 14.O / 12.O

565 / 494 / 424

Định mức 15 (15 - 38)

37.0 / 33.0 / 30.0 

FDLF40DV1

5.0

5.0 (2.3 - 5.6)

17,100
(7,800 - 19,100)

4.13

16.O / 14.O / 12.O

565 / 494 / 424

Định mức 15 (15 - 38)

37.0 / 33.0 / 30.0

FDLF50DV1

RZFC50DVM
1 PHA

FBFC140DVM9
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